






















Mẫu số 26/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ
 XÃ HỒNG THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HỒNG THÁI KHÓA XIII

NHIỆM KỲ 2026-2031
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-UBBC ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Hồng Thái)

Trình độ

STT Họ và 
tên(2)

Đơn 
vị 

bầu 
cử(3)

Ngày 
tháng 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê 
quán

Nơi ở 
hiện 
nay

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp , 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

1 Ức Viết Cung 02 '02/12/1973 Nam Việt 
Nam Chăm Bà la 

môn

Xã 
Hồng 
Thái, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Tịnh 

Mỹ, xã 
Hồng 
Thái, 

tỉnh Lâm 
Đồng

'08/12/
phổ 

thông
Không Không Không Không

Thành viên 
UBMTTQ Việt 
Nam  xã Hồng 

Thái

Không Không x

Chức 
sắc, 
tôn 

giáo - 
Tái 
cử

2 Lê Minh Hải 01 26/12/1979 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Bắc 
Bình, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Thái 

Thành, 
xã Hồng 

Thái, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
phổ 

thông

Đại học 
kinh tế 
Luật

Cử 
nhân

Cao 
cấp

Anh 
Trình 
độ B

Trưởng Ban Xây 
dựng Đảng

Đảng ủy Xã 
Hồng Thái 8/01/2005 x Tái 

cử

3 Nguyễn Thị 
Thanh Hằng 06 25/6/1978 Nữ

Việt

Nam
Kinh Không

Xã 
Hồng 
Thái, 
tình 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Bình 

Liêm,Xã 
Bắc 

Bình, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
phổ 

thông

Cử nhân 
Luật

Cử 
nhân

Cao 
cấp

Anh 
Trình 
độ B1

Phó Bí thư 
Thường trực 

Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐND xã

Đảng ủy Xã 
Hồng Thái 11/3/2004 x Tái 

cử

4 Nguyễn 
Thanh Hiếu 05 15/03/1983 Nam

Việt

Nam
Kinh Không

Xã Hòa 
Thắng, 

tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Thái 

Hiệp, xã 
Hồng 
Thái, 

tỉnh Lâm 
Đồng

12/12/ 
phổ 

thông
Không Không Không Không Trưởng thôn Thôn Thái 

Hiệp 23/06/2025 Không



STT Họ và 
tên(2)

Đơn 
vị 

bầu 
cử(3)

Ngày 
tháng 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê 
quán

Nơi ở 
hiện 
nay

Trình độ

Nghề nghiệp , 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

5 Lê Thị Kim 
Hoa 05 22/6/1976 Nữ

Việt

Nam
Kinh Không

Xã 
Xuân 
Phú, 

Thành 
phố Đà 
Nẵng

Thôn 
Bình 

Liêm, xã 
Bắc 

Bình, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
phổ 

thông

Cử nhân 
khoa học - 
Giáo dục 
tiểu học

Cử 
nhân

Cao 
cấp

Anh 
Trình 
độ B

Hiệu trưởng
Trường TH 
Phan Thanh 

2
25/12/1998 Không

6 Huỳnh Đình 
Khôi 01

27/04/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Bắc 
Bình, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Xuân An 

2, xã 
Bắc 

Bình, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12/
phổ 

thông

Đại học 
kinh tế 
Luật

Cử 
nhân Sơ cấp

Anh, 
trình độ 

B
Công chức

Văn phòng 
HĐND và 
UBND xã 
Hồng Thái

Không Không

7
Xích Thị 
Diệu Linh 02

16/9/1986
Nữ

Việt

Nam
Chăm

Hồi 
giáo 
BàNi

Xã 
Hồng 
Thái, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Cảnh 

Diễn,Xã 
Hồng 
Thái, 

tỉnh Lâm 
Đồng

12/12/
phổ 

thông

Cử nhân 
Kế toán

Cử 
nhân

Cao 
cấp

Anh, 
trình độ 

B

Phó Chủ tịch 
UBND xã UBND Xã 

Hồng Thái

01/02/2013
Không

8 Phạm Thị 
Linh 05 12/01/1984 Nữ

Việt

Nam
Kinh Không

Xã 
Hồng 
Thái, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Thái 

Hòa,Xã 
Hồng 
Thái, 

tỉnh Lâm 
Đồng

12/12/
phổ 

thông

Cử nhân 
Luật

Cử 
nhân

Trung 
cấp

Anh 
Trình 
độ B

Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam

UBMTTQ 
Việt Nam 
Xã Hồng 

Thái

10/5/2013 x Tái 
cử

9 Nguyễn Văn 
Nghĩa 03 02/09/1993  Nam

Việt

Nam 
Kinh Không 

Thôn 
Thái  

Hòa, xã 
Hồng 

Thái, tỉnh 
Lâm 

Đồng 

Thôn 
Thái  

Hòa, xã 
Hồng 

Thái, tỉnh 
Lâm 

Đồng  

12/12/
phổ 

thông 
Không Không  Sơ cấp  Không Trưởng thôn Thôn Thái 

Hòa 16/01/2014 x Tái 
cử



STT Họ và 
tên(2)

Đơn 
vị 

bầu 
cử(3)

Ngày 
tháng 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê 
quán

Nơi ở 
hiện 
nay

Trình độ

Nghề nghiệp , 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

10 Nguyễn Thị 
Minh Nguyệt 04 07/6/1990 Nữ

Việt

Nam
Kinh Không

Xã Phù 
Mỹ 

Nam -
tỉnh Gia 

Lai

Thôn 
Hải Lạc, 
Xã Hải 
Ninh, 

tỉnh Lâm 
Đồng

12/12/
phổ 

thông

Cử nhân 
Luật, cử 

nhân 
Trung 

quốc Học.

Cử 
nhân

Trung 
cấp 

(đang 
học cao 

cấp)

Anh 
Trình 
độ B

Chủ nhiệm 
UBKT Đảng ủy

Ủy ban 
Kiểm tra 

Đảng ủy Xã 
Hồng Thái

24/11/2014 x Tái 
cử

11 Phan Thanh 
Phương 04 24/3/1981 Nam

Việt

Nam
Kinh Không

Xã Bắc 
Bình, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Xuân 

Quang, 
Xã Bắc 
Bình, 

tỉnh Lâm 
Đồng

12/12/
phổ 

thông

Đại học 
Thủy Lợi Kỹ sư Cao 

cấp

Anh 
Trình 
độ C

Phó Bí thư Đảng 
ủy , Chủ tịch 

UBND xã

UBND Xã 
Hồng Thái

24/10/2008
Không

12 Nguyễn Quốc 
Sinh 07 03/9/1984  Nam

Việt

Nam 
Kinh Không 

 Xã Bắc 
Bình, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Thái 

Thành, 
xã Hồng 

Thái, 
tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/
phổ 

thông

Cử nhân xã 
hội học 

Cử 
nhân 

 Trung 
cấp

  Anh 
Trình 
độ B

Phó Trưởng Ban 
Kinh tế - Ngân 
sách HĐND xã

HĐND Xã 
Hồng Thái 20/12/2008 x Tái 

cử

13 Phan Thị 
Tuyết Sương 03 18/3/1981  Nữ

Việt

Nam 
Kinh Không 

Phường 
Hoài 

Nhơn, 
tỉnh Gia 

Lai

Thôn 
Xuân 

Quang, 
Xã Bắc 
Bình, 

tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12/
phổ 

thông 

Đại học
Khoa học 
xã hội và 

Nhân
văn, 

chuyên
ngành xã 

hội
học 

Cử 
nhân 

 Cao 
cấp

 Anh 
Trình 
độ C

Phó Chủ tịch  
HĐND xã 

HĐND Xã 
Hồng Thái 04/09/2009 x Tái 

cử

14 Mạch Thị 
Xuân Thùy 05 18/02/1986 Nữ

Việt

Nam
Kinh Không

Thôn 
Lâm 

Lộc, Xã 
Phan Rí 
cửa, tỉnh 

Lâm 
Đồng

Thôn 
Thái 

Hiệp, Xã 
Hồng 
Thái, 

tỉnh Lâm 
Đồng

12/12/
phổ 

thông

Cử nhân 
Luật

Cử 
nhân

Trung 
cấp

Anh 
Trình 
độ B

Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN-
Chủ tịch Hội 

LHPN xã

UBMTTQ 
Việt Nam 
Xã Hồng 

Thái

28/06/2013 x Tái 
cử



STT Họ và 
tên(2)

Đơn 
vị 

bầu 
cử(3)

Ngày 
tháng 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê 
quán

Nơi ở 
hiện 
nay

Trình độ

Nghề nghiệp , 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

15 Thanh Thị 
Tuyền 06 20/10/1982 Nữ

Việt

Nam
Chăm

Hồi 
giáo 
BàNi

Xã 
Hồng 
Thái, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Châu 

Hanh, xã 
Hồng 
Thái, 

tỉnh Lâm 
Đồng

12/12/
phổ 

thông

Cử nhân 
Luật

Cử 
nhân

Trung 
cấp

Anh 
Trình 
độ B

Phó Trưởng Ban 
Văn hóa – Xã hội 

HĐND xã

HĐND Xã 
Hồng Thái 19/9/2004 x Tái 

cử

16 Ngô Thị Hoài 
Trinh 07 26/5/1977  Nữ

Việt

Nam 
Kinh Không 

 Xã Bắc 
Bình, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Xuân An 

1,Xã 
Bắc 

Bình, 
tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/
phổ 

thông 

Cử nhân 
KHXH&N
V, cử nhân 
Ngôn Ngữ 

Anh 

 Cử 
nhân

 Cao 
cấp

 Tiếng 
Trung, 
Đại học 
Tiếng 
Anh

Bí thư Đảng ủy 
xã 

Đảng ủy Xã 
Hồng Thái 28/6/2007 x Tái 

cử

17 Đặng Thị 
Trịnh 06 04/12/1987  Nữ

Việt

Nam 
Chăm 

Hồi 
giáo 

BàNi 

 Xã 
Hồng 
Thái, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Thanh 

Kiết, xã 
Hồng 
Thái, 

tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12/
phổ 

thông 
Không Không  Sơ cấp  Không Trưởng Thôn Thôn Thanh 

Kiết 16/3/2015 x Tái 
cử

18 Trần Thanh 
Thuận 06 11/5/1980  Nam

Việt

Nam 
Kinh Không 

 Xã Bắc 
Bình, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Xuân 

Quang, 
xã Bắc 
Bình, 

tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12/
phổ 

thông 

Cử nhân

Quân sự
Cử 

nhân
Cao 
cấp Không

Chỉ huy trưởng 
Ban Chỉ huy 

Quân sự

Ban Chỉ huy  
Quân sự Xã 
Hồng Thái

28/6/2003 Không

19 Nguyễn Thế 
Vinh 01 12/5/1978  Nam

Việt

Nam 
Chăm Không 

 Xã Liên 
Hương, 

tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Thanh 

Kiết, xã 
Hồng 
Thái, 

12/12/
phổ 

thông 

Đại học 
An ninh 
nhân dân Cử 

nhân 
 Trung 

cấp

 Anh 
Trình 
độ B

Trưởng Công an 
xã 

Công an Xã 
Hồng Thái 02/09/2000 Không



STT Họ và 
tên(2)

Đơn 
vị 

bầu 
cử(3)

Ngày 
tháng 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo

Quê 
quán

Nơi ở 
hiện 
nay

Trình độ

Nghề nghiệp , 
chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có)

Ghi 
chú

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

tỉnh Lâm 
Đồng 

20 Tiền Phong Ý 07 23/12/1981  Nam
Việt

Nam 
Chăm

Hồi 
giáo 
BàNi

   Xã 
Hồng 
Thái, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng

Thôn 
Châu 

Hanh, xã 
Hồng 
Thái, 

tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12/
phổ 

thông 

Trung cấp 
tin học Không Sơ cấp Không Bí thư chi bộ 

thôn
Thôn Châu 

Hanh 18/5/2009 Không

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Hồng Thái: 20 đại biểu. 
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 20 người.

Hồng Thái, ngày 18 tháng 3 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

 CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Hằng


